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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Hoài Thủy.
Các Hội thẩm nhân dân:	1. Ông Phạm Văn Thình.
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh.
- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Tùng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Ðại - Kiểm sát viên.
Ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 31/2022/TLST - HS ngày 18 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2022/QÐXXST - HS ngày 11 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:
Nguyễn Minh H, sinh ngày: 10/11/1985 tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H, tỉnh Quảng T; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn H, sinh năm 1959 và bà Võ Thị T, sinh năm 1961 đều cư trú tại: thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H, tỉnh Quảng T; bị cáo có 01 con sinh năm 2008; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; nhân thân: ngày 28/5/2008, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo chấp hành án xong ngày 11/9/2012; ngày 26/9/2022, bị công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính số tiền 1.000.000đồng về hành vi “Sủ dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 27/7/2022, ngày 26/9/2022 bị cáo đã thi hành quyết định xử phạt hành chính.



1

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/7/2022 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đến 18/8/2022 được thay thế bằng biện pháp “Bảo lĩnh”; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn“Cấm đi khỏi nơi cư trú”từ ngày 20/10/2022 đến nay; có mặt tại phiên tòa.
* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
· Anh Nguyễn Viết T, sinh năm 1986.
Nơi cư trú: thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H, tỉnh Quảng T; vắng
mặt.
Ðại diện theo ủy quyền: chị Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1991. Nơi cư
trú: thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H, tỉnh Quảng Trị; có mặt.
· Chị Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1991.
Nơi cư trú: thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H, tỉnh Quảng T; có
 (
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mặt.



NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 16 giờ ngày 27/7/2022, Nguyễn Minh H đang ở nhà tại thôn Long T, xã Tân L, huyện Hướng H thì có một thành niên tên T đến thuê vận chuyển 18 hộp pháo từ xã Tân Long về huyện Cam Lộ với tiền công 800.000 đồng, giao hàng xong sẽ thanh toán, H đồng ý. Tý nói cho H vị trí bốc pháo là tại bụi cây, gần bến Bản 1, thôn Long Thành, xã Tân Long. H chuẩn bị một bao gai màu trắng, bên trong có đựng lạc khô nhằm cất giấu pháo, rồi điều khiển xe mô tô BKS 60H5-257.84, T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Winner cùng nhau đi đến bến Bản 1. Tại đây, H lấy từ bụi cây bên bờ sông 01 kết giấy bên trong có 18 hộp pháo bỏ vào bao gai màu trắng, rồi dùng một bao gai màu vàng để dậy miệng bao và dùng sợi dây nó lớn màu đỏ khâu kín miệng bao gai màu trắng. H bỏ bao gai màu trắng này lên yên xe mô tô biển kiểm soát 60H5-257.84, dùng dây cao su màu đen buộc lại, rồi điều khiển ra Quốc lộ 9 về hướng huyện Cam Lộ. Lúc này, T cũng bốc pháo xong tại một vị trí khác và điều khiển xe mô tô đi cùng với H. T chạy trước dẫn đường, H chạy theo sau để cùng đến vị trí giao pháo cho khách tại huyện Cam Lộ. Khi đến gần cây xăng tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ thì bị Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, H bỏ chạy bị ngã xe và bị bắt quả tang.
Tại Kết luận giám định số 847/KL-KTHS ngày 01/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Mẫu vật được niêm phong trong thùng giấy có ký hiệu P gửi đến giám định là pháo hoa nổ, khối lượng 33.8kg.

Bản cáo trạng số: 36/CT-VKSCL ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Minh H về tội "Vận chuyển hành cấm" theo điểm c khoản 1 Ðiều 191 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:
· Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm c khoản 1 Ðiều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Ðiều 51, Ðiều 65 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “Vận chuyển hành cấm”, đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 tháng đến 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gia thử thách gấp đôi.
· Về xử lý vật chứng: Ðề nghị HÐXX áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 2 Ðiều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a, khoản 3 Ðiều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:
+ Tịch thu tiêu hũy:
15 hộp pháo hoa nổ hoàn lại sau giám định, võ ngoài bọc giấy có ký hiệu CS996 T4049 có hoa văn nhiều màu sắc
01 dây cao su màu đen kích thước 1,7x0,2m, dây đã qua sử dụng; 02 dây ni long màu đỏ được cột chặt với nhau, tổng chiều dài là 130cm đã qua sử dụng; 01 bao gai màu trắng kích thước 65x112 cm; có chữ “L500G” màu đỏ đã qua sử dụng; 01 đoạn bao gai màu cam kích thước 47x52 cm; bao bị rách hở hai đầu, đã qua sử dụng; 25 kg lạc khô.
+ Trả lại cho anh Nguyễn Viết T và chị Nguyễn Thị Mỹ H quản lý, sử dụng xe môtô BKS 60H5- 257.84 nhãn hiệu SUZUKI, số loại SATRIA F150, màu sơn xanh đen; số khung: MH8 DL11AZKJ 207907; Số máy: CGA1ID207897, xe củ, đã qua sử dụng; 01 giấy đăng ký xe số 60006032 mang tên Phạm Minh C ở Lang M, Xuân L, Ðồng N.
+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh H: 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone, số máy MN9U2LL/A; số imeil: 353074 096438708, màu đen đã qua sử dụng, bên trong gắn sim Viettel, có sêri sim: 8984 048 0000377 65308.
· Về án phí: đề nghị áp dụng khoản 2 Ðiều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Ðiều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí
Bị cáo Nguyễn Minh H trình bày lời nói sau cùng: Gia đình bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bị cáo rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình mong hội đồng xem xét tạo điều kiện cho bị cáo được ở ngoài để có thời gian chăm lo cho bố mẹ và em đang bị bệnh nặng không thể tự lo cho bản thân và đang hưởng trợ cấp thường xuyên của Nhà nước.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tội danh và khung hình phạt: Tại phiên tòa, Nguyễn Minh H khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định ngày 27/7/2022, Nguyễn Minh H đã thực hiện hành vi vận chuyển 33.8kg pháo hoa nổ. Hành vi của Nguyễn Minh H cấu thành tội “V¾n chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Ðiều 191 Bộ luật Hình sự. Ðiều luật có khung hình phạt tiền từ 50.000.000đồng đến 300.000.000đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì

thấy:


Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại

phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nên cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Ðiều 51 Bộ luật hình sự.
[3] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, trực tiếp xâm phạm đến sự độc quyền trong quản lý sản xuất, kinh doanh một số hàng hóa bị cấm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm. Tuy nhiên cũng cần xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo mẹ bị cáo bị bệnh đái tháo đường thường xuyên tái khám tại bệnh viện Hướng Hóa, bố và em bị cáo là người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội (bố bị khuyết tật vận động với mức độ nặng và cao tuổi; em bị khuyết tật thần kinh tâm thần, trí tuệ với mức độ khuyết tật đặc biệt nặng), bị cáo là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú rỏ ràng nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo, tạo điều kiện và phòng ngừa chung cho xã hội.
Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không cần phạt bổ sung đối với bị cáo.
[4] Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra đã thu giữ:
- 18 hộp pháo hoa nổ, võ ngoài bọc giấy có ký hiệu CS996 T4049 có hoa văn nhiều màu sắc, hoàn lại sau giám định còn 15 hộp pháo hoa nổ là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy, căn cứ vào Ðiều 106 BLTTHS.
· 01 dây cao su màu đen kích thước 1,7x0,2m; 02 dây ni long màu đỏ được cột chặt với nhau, tổng chiều dài là 130cm; 01 bao gai màu trắng kích thước

65x112 cm; có chữ “L500G” màu đỏ; 01 đoạn bao gai màu cam kích thước 47x52 cm; bao bị rách hở hai đầu; 25 kg lạc khô là công cụ dùng vào việc phạm tội không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hũy;
· 01 xe môtô BKS 60H5- 257.84 nhãn hiệu SUZUKI, số loại SATRIA F150, màu sơn xanh đen; số khung: MH8 DL11AZKJ 207907; Số máy: CGA1ID207897; 01 giấy đăng ký xe môtô, xe gắn máy số 60 006032 mang tên Phạm Minh C ở Lang M, Xuân L, Ðồng N. Cơ quan điều tra đã xác minh về nguồn gốc xe mô tô thì anh C trình bày chỉ đứng tên giúp cho anh Nguyễn Trường K, anh K không có mặt tại nơi cư trú. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã thông báo đến các Cơ quan cảnh sát điều tra có liên quan để xác minh nhưng chưa xác minh được chủ sở hữu. Chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Viết T cho rằng đây là tài sản của mình đang quản lý sử dụng và chính quyền địa phương nơi chị H, anh T cư trú đã xác nhận hiện chiếc xe này không có ai tranh chấp. Bị cáo H sử dụng phương tiện này vận chuyển hàng cấm anh T và chị H không biết nên trả lại cho chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Viết T quản lý, sử dụng.
· 01 điện thoại Iphone 7, số máy MN9U2LL/A; số imeil: 353074 096438708, màu đen, bên trong gắn sim Viettel, có sêri sim: 8984 048 0000377 65308 của Nguyễn Minh H không dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo H.
Số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành dân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/11/2022, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 60006032 mang tên Phạm Minh C đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án, số pháo nổ đang được lưu giữ tại kho quân khí thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao nhận ngày 01/8/2022.
[5] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Ðiều tra viên và Kiểm sát viên huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về các hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.
[6] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Minh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Ðiều 191; s khoản 1, khoản 2 Ðiều 51; Ðiều 65; điểm a, c khoản 1, khoản 2 Ðiều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, điểm a, khoản 3 Ðiều 106 Bộ luật tố tụng hình sự điểm a khoản 1 Ðiều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:
1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh H phạm tội “V¾n chuyển hàng cấm”.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh H 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/11/2022).
Giao các bị cáo Nguyễn Minh H cho UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Tân Long trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Ðiều 69 của Luật thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
2. Về xử lý vật chứng:
· Tịch thu tiêu hũy:
15 hộp pháo hoa nổ hoàn lại sau giám định, võ ngoài bọc giấy có ký hiệu CS996 T4049 có hoa văn nhiều màu sắc
01 dây cao su màu đen kích thước 1,7x0,2m, dây đã qua sử dụng; 02 dây ni long màu đỏ được cột chặt với nhau, tổng chiều dài là 130cm đã qua sử dụng; 01 bao gai màu trắng kích thước 65x112 cm; có chữ “L500G” màu đỏ đã qua sử dụng; 01 đoạn bao gai màu cam kích thước 47x52 cm; bao bị rách hở hai đầu, đã qua sử dụng; 25 kg lạc khô.
· Trả lại cho anh Nguyễn Viết T và chị Nguyễn Thị Mỹ H quản lý, sử dụng xe môtô BKS 60H5- 257.84 nhãn hiệu SUZUKI, số loại SATRIA F150, màu sơn xanh đen; số khung: MH8 DL11AZKJ 207907; Số máy: CGA1ID207897, xe củ, đã qua sử dụng; 01 giấy đăng ký xe số 60006032 mang tên Phạm Minh C ở Lang M, Xuân L, Ðồng N.
· Trả lại cho bị cáo Nguyễn Minh H:
01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Iphone, số máy MN9U2LL/A; số imeil: 353074 096438708, màu đen đã qua sử dụng, bên trong gắn sim Viettel, có sêri sim: 8984 048 0000377 65308.

Số vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành dân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/11/2022, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 60006032 mang tên Phạm Minh Cường đang được lưu giữ tại hồ sơ vụ án, số pháo nổ đang được lưu giữ tại kho quân khí thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao nhận ngày 01/8/2022.
3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Minh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (24/11/2022)./.
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